	
	



ĐỀ SỐ 22
(Thời gian làm bài: 50 phát, không kế thời gian phát đề)
Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc 
[image: image227.png]


  thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R,
cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều kiện để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại là:
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C. 
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Câu 2: Đèn LED hiện nay được sử dụng phổ biến nhờ hiệu suất phát sáng cao. Nguyên tắc hoạt động của đèn LED dựa trên hiện tượng:


A. điện - phát quang.

B. hóa - phát quang,


C. nhiệt - phát quang.

D. quang - phát quang.

Câu 3: Suất điện động của nguồn đặc trưng cho:

A. Khả năng thực hiện công của nguồn điện 

B. Khả năng tích điện cho hai cực của nó 

C. Khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện 

D. Khả năng tác dụng lực của nguồn điện 
Câu 4: Tách ra một chùm hẹp ánh sáng Mặt Trời cho rọi xuống mặt nước của một bể bơi. Chùm sáng này đi vào trong nước tạo ra ở đáy bể một dải sáng có màu từ đỏ đến tím. Đây là hiện tượng:


A. giao thoa ánh sáng.

B. nhiễu xạ ánh sáng,


C. Tán sắc ánh sáng.

D. phản xạ ánh sáng.

Câu 5: Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều ?


A. Chuyển động của đầu van bánh xe đạp khi xe đang chuyển động thẳng chậm dần đều.


B. Chuyển động quay của Trái Đất quanh Mặt Trời.


C. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi đang quay ổn định.


D. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt khi vừa tắt điện.

Câu 6: Trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, biến điệu sóng điện từ là


A. Biến đổi sóng điện từ thành sóng cơ.


B. Trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao. 

C. Làm cho biên độ sóng điện từ giảm xuống.


D. Tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng điện từ tần số cao.

Câu 7: Vật sáng AB qua thấu kình phân kỳ tiêu cự 30 cm cho ảnh ảo 
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 cách thấu kính 15 cm. Vị trí vật cách thấu kính


A. 20 cm
B. 1 cm
C. 30 cm
D. 10 cm

Câu 8: Giới hạn quang điện của đồng là
[image: image7.wmf]0,30nm
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. Trong chân không, chiểu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 
[image: image8.wmf]l

 vào bề mặt tấm đồng. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu 
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 có giá trị là:


A. 0,40 
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B. 0,20 
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c. 0,25 
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D. 0,10 
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Câu 9: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ và pha ban dầu lần lượt là 
[image: image14.wmf]11
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. Dao động tổng hợp của hai dao động này có pha ban đầu 
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 được tính theo công thức:
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Câu 10: Phát biểu nào sau đây là không đúng?


A. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương


B. Dòng diện là dòng các diện tích dịch chuyền có hướng

C. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của dòng điện và được đo bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian 

D. Chiều của dòng điện trong kim loại được quy ước là chiều chuyển dịch của các electron 
Câu 11: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng


A. Góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới
B. Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng


C. Góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới
D. Góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới

Câu 12: Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 4 N, 5 N và 6 N. Nếu bỏ đi lực 6 N thì hợp lực của hai lực còn lại bằng bao nhiêu?


A. 9N
B. 1N


C. 6N
D. Không biết vì chưa biết góc giữa hai lực còn lại.

Câu 13: Trường hợp nào sau đây ứng với quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng?
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Câu 14: Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng 
[image: image29.wmf]l

. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là:

A. 
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B. 
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C. 
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Câu 15: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây sai?


A. Bản chất của tia hồng ngoại là sóng điện từ.


B. Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

C. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia X.


D. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ửng hóa học.
Câu 16: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ, đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Động năng của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi:


A. Lò xo không biến dạng.
B. Vật có vận tốc cực đại.


C. Vật đi qua vị trí cân bằng.
D. Lò xo có chiều dài cực đại.

Câu 17: Một dây dẫn mang dòng điện được bố trí theo phương nằm ngang, có chiều từ Bắc đến Nam. Nếu dây dẫn chịu lực từ tác dụng lên dây có chiều từ trên xuống dưới thì cảm ứng từ có chiều:


A. Từ Đông sang Tây.

C. Từ trên xuống dưới.


B. Từ Tây sang Đông.

D. Từ dưới lên trên.

Câu 18: Một vật nhỏ được ném lên từ một điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống . Bỏ qua sức cản của không khí. Trong quá trình MN


A. Động năng tăng

B. Thế năng giảm


C. Cơ năng cực đại tại N

D. Cơ năng không đổi

Câu 19: Cho các tia sau: tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X và tia 
[image: image34.wmf]g

. Sắp xếp theo thứ tự các tia có năng lượng phôtôn giảm dần là

A. Tia tử ngoại, tia 
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, tia X. Tia hồng ngoại.
B. Tia 
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, tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.

C. Tia X, tia 
[image: image37.wmf],
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 tia tử ngoại, tia hồng ngoại.
D. Tia 
[image: image38.wmf],

g

 tia tử ngoại, tia X, tia hồng ngoại.

Câu 20: Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt độ 
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°

 và áp suất 
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. Nếu đem bình phơi nắng ở nhiệt độ 177°C thì áp suất trong bình sẽ là:


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image44.wmf]5
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Câu 21: Một sóng điện từ truyền qua điểm M trong không gian. Cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là  
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. Khi cảm ứng từ tại M bằng 
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 thì cường dộ điện trường tại đó có độ lớn là:
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Câu 22: Cho phản ứng hạt nhân: 
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271

HeNHX.

+®+

 Số proton và nơtron của hạt nhân X lần lượt là:


A. 8 và 9
B. 9 và 17
C. 9 và 8
D. 8 và 17.

Câu 23: Giới hạn quang dẫn của một chất bán dẫn là 1,88 
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 Năng lượng cần thiết để giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn (năng lượng kích hoạt) của chất đó là:
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C. 
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D. 
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Câu 24: Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm 
[image: image60.wmf]0

t

, một đoạn của sợi dây có hình dạng như hình bên. Hai phần tử dây tại M và O dao động lệch pha nhau:

A. 
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Câu 25: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng
[image: image65.wmf]0,6m
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. Biết khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, hai điểm M và N nằm khác phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 5,9 mm và 9,7 mm. Trong khoảng giữa M và N có số vân sáng là:

A. 9
B. 7
C. 6
D. 8
Câu 26: Chiếu một chùm sáng song song hẹp gồm bốn thành phần đơn sắc: đỏ, vàng, lam và tím từ một môi trường trong suốt tới mặt phẳng phân cách với không khí có góc tới 37°. Biết chiết suất của môi trường này đối với ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam và tím lần lượt là 1,643; 1,657; 1,672 và 1,685. Thành phần đơn sắc không thể ló ra không khí là:


A. vàng, lam và tím. 
B. đỏ, vàng và lam. 
C. lam và vàng.
D. lam và tím.
[image: image224.png]


Câu 27: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc v theo thời gian t của một vật dao động điều hòa. Phương trình dao động của vật là:
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Câu 28. Một học sinh dùng cân và đông hô bấm giây để đo độ cứng của lò xo. Dùng cân để cân vật nặng và cho kết quả khối lượng m = (100 ± 2) g. Gắn vật vào lò xo và kích thích cho con lắc dao động rồi dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian t của một dao động kết quả t = (2 ± 0,02) s. Bỏ qua sai số của số 
[image: image70.wmf].
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 Sai số tương đối của phép đo độ cứng lò xo là: 

A. 4%
B. 2%
C. 3%
D. 1%

Câu 29: Một nguồn âm điểm S phát âm đẳng hướng với công suất không đổi trong một môi trường không hấp thụ và không phản xạ âm. Lúc đầu, mức cường độ âm do S gây ra tại điểm M là L (dB). Khi cho S tiến lại gần M thêm một đoạn 60 m thì mức cường độ âm tại M lúc này là L + 6 (dB). Khoảng cách từ S đến M lúc đầu là:


A. 80,6 m.
B. 120,3 m.
C. 200 m.
D. 40 m.

Câu 30: Cho phản ứng hạt nhân: 
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62

C3He.

+g®

 Biết khối lượng của 
[image: image72.wmf]12
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 và 
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 lần lượt là 11,9970 u và 4,0015 u; lấy 
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 Năng lượng nhỏ nhất của phôtôn ứng với bức xạ 
[image: image75.wmf]g

 để phản ứng xảy ra có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 7 MeV
B. 6 MeV
C. 2,4 MeV
D. 3,2 MeV

Câu 31: Dòng điện qua một ống dây giảm đều theo thời gian từ 
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 trong thời gian 0,2 (s). Ống dây có hệ số tự cảm 
[image: image78.wmf](
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 Suất điện động tự cảm trong ống dây là: 


A. 0,8 V
B. 1,6 V
C. 2,4 V
D. 3,2 V.

Câu 32: Một máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động ổn định. Suất điện động trong ba cuộn dây của phần ứng có giá trị 
[image: image79.wmf]12
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. Ở thời điểm mà  
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 V thì 
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 V. Giá trị cực đại của 
[image: image83.wmf]1
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 là:


A. 40,2 V.
B. 51,9 V.
C. 34,6 V.
D. 45,1V.
Câu 33: Cho rằng một hạt nhân urani 
[image: image84.wmf]235
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 khi phân hạch thì tỏa ra năng lượng là 200MeV. Lấy 
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 và khối lượng mol của urani 
[image: image86.wmf]235
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là 235 g/mol. Năng lượng tỏa ra khi 2g urani 
[image: image87.wmf]235
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phân hạch hết là:


A. 
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B. 
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C. 
[image: image90.wmf]23
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D. 
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Câu 34: Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang. Cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 2%. Gốc thế năng tại vị trí của vật mà lò xo không biến dạng. Phần trăm cơ năng của con lắc bị mất đi trong hai dao động toàn phần liên tiếp có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 7%
B. 4%
C. 10%
D. 8%

Câu 35: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Electron trong nguyên tử chuyển từ quỹ đạo dừng 
[image: image92.wmf]1
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 về quỹ đạo dừng 
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m

 thì bán kính giảm 
[image: image94.wmf]0

27r

 (
[image: image95.wmf]0

r

 là bán kính Bo), đồng thời động năng của êlectron tăng thêm 300%. Bán kính của quỹ dạo dừng 
[image: image96.wmf]1
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 có gía trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 60 
[image: image97.wmf]0
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.
B. 50 
[image: image98.wmf]0
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.
C. 40 
[image: image99.wmf]0
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C. 30 
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Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là 100 V vào hai đầu cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện trong mạch là 
[image: image101.wmf]i2cos100t
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 (A). Khi cường độ dòng điện i = 1 A thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn bằng:

A. 
[image: image102.wmf]503V

 
B. 
[image: image103.wmf]502V

 
C. 
[image: image104.wmf]50V

 
D. 
[image: image105.wmf]100V

 
Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở 
[image: image106.wmf]R

, cuộn cảm thuần L và tụ điện C.  Gọi
[image: image107.wmf]RL

U

 là điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch gồm R và L, 
[image: image108.wmf]C

U

 là điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện C. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 
[image: image109.wmf]RL

U

 và 
[image: image110.wmf]C

U

 theo giá trị của biến trở R. Khi giá trị của R bằng 
[image: image111.wmf]80

W

 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu biến trở có giá trị là:

A. 160 V
B. 140 V
C. 1,60 V
D. 180 V

[image: image225.png]


Câu 38: Một con lắc đơn có chiều dài 1,92 m treo vào điểm cố định. Từ vị trí cân bằng O, kéo con lắc về bên phải đến A rồi thả nhẹ. Mỗi khi vật nhỏ đi từ phải sang trái ngang qua B thì dây vướng vào đinh nhỏ tại D, vật dao động trên quỹ đạo AOBC (được minh họa bằng hình bên). Biết TD = 1,28 m và 
[image: image112.wmf]12
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. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy 
[image: image113.wmf]2
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 (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là:

A. 2,26 s
B. 2,61 s


C. 1,60 s
D. 2,77 s
Câu 39: Giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B. Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha và cùng tần số 10 Hz. Biết AB = 20 cm, tốc độ truyền sóng ở mặt nước là 0,3 m/s. Ở mặt nước, gọi 
[image: image114.wmf]D

 là đường thẳng đi qua trung điểm của AB và hợp với AB một góc 
[image: image115.wmf]60.
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 Trên A có bao nhiêu điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại?


A. 7 điểm.
B. 9 điểm.
C. 11 điểm.
D. 13 điểm.

Câu 40: Điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết đoạn mạch tại nơi tiêu thụ (cuối đường dây tải điện) tiêu thụ điện với công suất không đổi và có hệ số công suất luôn bằng 0,8. Để tăng hiệu suất của quá trình truyền tải từ 80% lên 90% thì cần tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên:


A. 1,33 lần.
B. 1,38 lần.
C. 1,41 lần.
D. 1,46 lần.
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HƯỚNG DẪN

Câu 1: 

+ Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại khi có cộng hưởng điện.

+ Khi đó: 
[image: image116.wmf]1

LC
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 hay 
[image: image117.wmf]2

LC1.

w=

 => Chọn B.

Câu 2:  Đèn LED phát sáng dựa trên hiện tượng điện phát quang => Chọn A
Câu 3: Suẩt điện động của nguồn đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được đo bằng công của lực lạ khi làm dịch chuyển một đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện. Công thức: 
[image: image118.wmf]A

E

q
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 => Chọn A.

Câu 4: Ánh sáng Mặt Trời (ánh sáng trắng) bị phân tích thành một dải sáng có màu từ đỏ đến tím. Đó là hiện tượng tán sắc ánh sáng => Chọn C 

Câu 5:
+ Chuyển động của đầu van bánh xe đạp khi xe đang chuyển động thẳng chậm dần đều => thuộc chuyển động tròn chậm dần đều.

+ Chuyển động quay của Trái Đất quanh Mặt Trời có quỹ đạo dạng elíp (không tròn).

+ Khi quạt trần đã quay ổn định thì một điểm trên đầu cánh sẽ chuyển động tròn đều => Chọn C
+ Chuyển động của điểm đầu cánh quạt khi vừa tắt điện thuộc chuyển động tròn chậm dần 

Câu 6: Biến điệu sóng điện từ là trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao => Chọn B.

Câu 7: 

+ Thấu kính phân kì  nên 
[image: image119.wmf](
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+ Vì ảnh ảo nên 
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+ Ta có: 
[image: image121.wmf](
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 => Chọn C.

Câu 8: Ta có: 
[image: image122.wmf]0

0,3m.
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 Hiện tượng quang điện không xảy ra khi 
[image: image123.wmf]0

l>l

 => Chọn A.

Câu 9: Pha ban đầu của dao động tổng hợp được tính theo công thức:


[image: image124.wmf]1122
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 => Chọn C.

Câu 10: 

+ Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương.

+ Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển của các electron nên chiều  dòng điện trong kim loại được quy ước là chiều chuyển dịch của các electron => Chọn D.

Câu 11: 

+ Theo định luật khúc xạ ta có: 
[image: image125.wmf]2
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 = hằng số.

+ Do đó, khi tăng i thì sini tăng => sinr cũng phải tăng => r tăng => Chọn B.

Câu 12: 

+ Điều kiện cân bằng của vật khi chịu tác dụng của ba lực đồng quy là hợp lực của hai lực bất kì phải cân bằng với lực còn lại.

+ Hợp lực của hai lực 4 N và 5 N phải cân bằng với lực 6N => Chọn C
Câu 13: 

+ Quá trình đẳng tích => 
[image: image126.wmf]A0
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 (vì 
[image: image127.wmf]Ap.V
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+ Nhiệt độ tăng => 
[image: image128.wmf]U0.

D>

 Theo nguyên lí 
[image: image129.wmf]IQ0
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 => Chọn A.

Câu 14: 

+ Khoảng cách giữa hai bụng hoặc hai nút liên tiếp trên sợi dây đang có sóng dừng theo phương truyền sóng là 
[image: image130.wmf]2

l

 => Chọn D.

Câu 15: Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia X => Chọn C.

Câu 16: Kkhi lò xo có chiều dài cực đại thì vật ở vì trí biên => 
[image: image131.wmf]dmin

v0W0
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=> Chọn D.

Câu 17: 

+ Áp dụng quy tắc bàn tay trái "đặt bàn tay trái xòe rộng để cho các đường cảm ứng từ xuyên qua lòng bàn tay, chiều từ cồ tay đến ngón giữa trùng với chiều dòng điện, khi đó ngón cái choãi ra 90° chỉ chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện".

+ Áp dụng cho bài này: đặt bàn tay nằm ngang sao cho có chiều từ Bắc đến Nam, xoay bàn tay sao cho ngón cái khi choãi ra 
[image: image132.wmf]90

°

 thì chỉ xuống mặt đất, lúc này lòng bàn tay đang hướng về phía Đông nên cảm ứng từ sẽ có chiều từ Đông sang Tây => Chọn A
Câu 18: 

+ Khi đi lên thì độ cao tăng => thế năng tăng => động năng giảm nhưng cơ năng luôn không đổi.

+ Đi đi xuống thì độ cao giảm => thế năng giảm => động năng tăng nhưng cơ năng luôn không đổi.

=> Chọn D

Câu 19: Trong thang sóng điện từ sắp xếp theo bước sóng tăng dần (tần số giảm dần, năng lượng của phôtôn giảm dần) là: tia 
[image: image133.wmf]g

, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng điện từ 

=> Chọn B
Câu 20: 

+ Bình này xem như thể tích không đổi.

+ Áp dụng quá trình đẳng tích ta có: 
[image: image134.wmf]5
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 Chọn A.

Câu 21: Do E và B biến thiên cùng pha nên:
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 => Chọn A.

Câu 22: 

+ Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và số khối ta có: 
[image: image136.wmf]4141AA17
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+ Do đó số proton của hạt nhân X là 8, số nơtron của X là 
[image: image137.wmf]NAZ9
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 => Chọn A.

Câu 23: Ta có: 
[image: image138.wmf](
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 => Chọn C.

Câu 24: 

+ Gọi 
[image: image139.wmf]x

D

 là khoảng cách giữa hai vạch chia liên tiếp trên trục x.

+ Từ đồ thị ta có: 
[image: image140.wmf]4xx=
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+ Khoảng cách giữa hai phần tử O và M trên phương truyền sóng: 
[image: image141.wmf]3
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+ Độ lệch pha giữa hai điểm M và O là: 
[image: image142.wmf]2d3
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 => Chọn C.

Câu 25: 

+ Khoảng vân: 
[image: image143.wmf](
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 => Vị trí vân sáng 
[image: image144.wmf]xki2k.
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+ Vì M và N ở khác phía vân trung tâm nên 
[image: image145.wmf]M

x

 và 
[image: image146.wmf]N

x

 trái dấu. Chọn: 
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+ Số vân sáng có trong khoảng giữa MN: 
[image: image148.wmf]MN
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[image: image149.wmf]k2;1;0;1;2;3;4
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 Có 7 giá trị của k => Chọn B.

Câu 26: 

+ Điều kiện để tia sáng không thể ló ra là xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.

+ Điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là: 
[image: image150.wmf]gh
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[image: image151.wmf]gh

1

sini

n

=

)

+ Góc tới giới hạn của các tia đỏ, vàng, lam và tím là:
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+ Vì góc tới 
[image: image153.wmf]i37
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 => Tia lam và tia tím bị phản xạ toàn phần nên không thể ló ra khỏi không khí

=> Chọn D.

Câu 27:

+ Từ đồ thị ta thấy khoảng cách giữa hai vạch chia theo trục t là: 
[image: image154.wmf](
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+ Cũng từ đồ thị ta có: 
[image: image155.wmf](
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+  Từ đồ thị ta có: 
[image: image156.wmf](
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+ Lúc 
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+ ta có: 
[image: image158.wmf]22
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+ Vì 
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 và đang giảm 
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+ Lại có: 
[image: image161.wmf]0
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[image: image162.wmf](
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 => Chọn D.

Câu 28: 

+ Từ công thức xác định chu kì của con lắc lò xo 
[image: image163.wmf]2
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+ Sai số tương đối của phép đo độ cứng k: 


[image: image164.wmf](
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 => Chọn A.

Câu 29: 

+ Gọi R là khoảng cách từ nguồn âm S đến điểm M lúc đầu => 
[image: image165.wmf](
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 là khoảng cách từ M đến nguồn âm S sau khi dịch chuyển.

+ ta có: 
[image: image166.wmf](
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 => Chọn B.

Câu 30: 

+ Năng lượng của phản ứng là: 
[image: image168.wmf](

)

(

)

22

tsCHe

Wmmcmm3mc

g

=-=+-

 

Thay số ta có: 
[image: image169.wmf](
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=> Phản ứng thu năng lượng.

+ Vậy để phản ứng xảy ra phải cung cấp năng lượng tối thiểu 7 MeV dưới dạng năng lượng của chùm phô – tôn của tia gamma => Chọn A.

Câu 31:

+ Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là:
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 => Chọn B.

Câu 32: 

+ ta có: 
[image: image171.wmf]10
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+ Lại có: 
[image: image172.wmf]230
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+ Theo đề: 
[image: image173.wmf]2
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[image: image174.wmf](

)

2

2

0

0

0

3030

1E203V34,64V

E

E3

æö

æö

Þ+=Þ=»

ç÷

ç÷

ç÷

èø

èø

 => Chọn C.

Câu 33: 

+ số phân hạch ứng với khối lượng 2g U235 là: 
[image: image175.wmf]A
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+ Cứ 1 phân hạch tỏa năng lượng 
[image: image176.wmf]W200MeV

D=

 nên năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 2 g là:
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 => Chọn D. 

Câu 34: 

+ Giả sử biên độ dao động ban đầu là A, sau chu kì thứ nhất biên độ dao động giảm 2% nên biên độ còn lại là 
[image: image178.wmf]1
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 sau chu kì thứ hai biên độ giảm tiếp 2% nên 
[image: image179.wmf]2
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+ Phần trăm cơ năng mất đi trong hai chu kì là: 
[image: image180.wmf]2
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=> Chọn D.

Câu 35: 

+ Động năng tăng thêm 300% nghĩa là 
[image: image181.wmf]d2d1d1d2d1
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+ Mặt khác ta có: 
[image: image183.wmf](
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+ Theo đề: 
[image: image184.wmf](
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 => Chọn C.

Câu 36: 

+ Vì mạch chỉ có L nên: 
[image: image185.wmf]2
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 => Chọn A.

Câu 37: 

+ Từ đồ thị ta thấy 
[image: image186.wmf]RL
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 không phụ thuộc vào sự thay đổi của R (vì 
[image: image187.wmf]RL
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 nằm ngang)

+ Ta có: 
[image: image188.wmf](
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+ Lại có: 
[image: image189.wmf](
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+  Tại 
[image: image190.wmf]R80
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 thì 
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+ Giải (1) và (2) ta có: 
[image: image192.wmf]C
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 và 
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+ Ta có: 
[image: image194.wmf](
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 => Chọn A.

Câu 38: 

+ Chiều dai dây treo của con lắc khi vướng đinh là: 
[image: image195.wmf](
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+ Theo đề, suy ra con lắc có chiều dài 
[image: image196.wmf]2
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 dao động điều hòa với biên độ góc 
[image: image197.wmf]02
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+ Gọi 
[image: image198.wmf]01

a

 là biên độ dao động của con lắc khi chưa vướng đinh

+ Áp dụng bảo toàn cơ năng cho 2 vị trí A và C ta có:
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+ Vậy con lắc 
[image: image200.wmf]1
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 dao động với biên độ 
[image: image201.wmf]01
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 xung quanh vị trí O, con lắc 
[image: image202.wmf]2
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 với biên độ 
[image: image203.wmf]02
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+ Khi con lắc thực hiện một dao động (bắt đầu từ A rồi lại về A) thì thời gian:

 Con lắc 
[image: image204.wmf]1
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 thực hiện là: 
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Con lắc 
[image: image206.wmf]2
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 thực hiện là: 
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+ Do đó, chu kì dao động của con lắc là:
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 => Chọn B.

Câu 39: 

[image: image226.png]


+ Bước sóng 
[image: image209.wmf](
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+ Gọi d là đường vuông góc với AB tại A.

+ Gọi M là giao điểm của d và 
[image: image210.wmf].
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+ Ta có: 
[image: image211.wmf](
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+ ta có: 
[image: image213.wmf]MAMB103107
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+ Số cực đại trên AB: 
[image: image214.wmf]ABB
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+ Xét trên nửa đường thẳng 
[image: image215.wmf]D

 từ O về phía trên thì 
[image: image216.wmf]D

 chỉ cắt các đường: 
[image: image217.wmf]k0;1;2;3.
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+ Do tính đối xứng và trừ điểm O là chung thì trên 
[image: image218.wmf]D

 có 7 điểm cực đại => Chọn A.

Câu 40:

+ Ta có: 
[image: image219.wmf]2
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+ Lại có: 
[image: image220.wmf](
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+ Suy ra: 
[image: image221.wmf]2R2
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 => Chọn B.

Chú ý:  Cách giải sai:

+ Ta có: 
[image: image222.wmf](
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 => Chọn A.
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